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14
15
16
17
18
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUYỆN BÌNH SƠN

HUYỆN ỦY HUYỆN BÌNH SƠN

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN BÌNH SƠN

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN CHÂU Ổ

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH SƠN

CỤC THUẾ HUYỆN BÌNH SƠN

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HBS

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HUYỆN BS (CƠ SỞ 1)

MẶT TRẬN VÀ CÁC HỘI ĐOÀN THỂ HBS

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BÌNH SƠN (MỚI)

ĐỘI THI HÀNH ÁN HUYỆN BÌNH SƠN

TRẠM KIỂM LÂM

TRƯỜNG PTTH  BÌNH SƠN

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TRUNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TRUNG CỤM TIÊN ĐÀO

33
34
35
36
37
38
39

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN CHÂU Ổ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TỰ TÂN

40
41
42

43

44

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LONG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN

VIỆN KIỂM SOÁT (MỚI)

NHÀ VĂN HÓA THÔNG TIN VÀ THỂ THAO HUYỆN

BƯU ĐIỆN BÌNH SƠN

TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI

TRƯỜNG TIỂU HỌCTHỊ TRẤN CHÂU Ổ ( TỔ 6 )

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN BÌNH SƠN

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG HUYỆN BÌNH SƠN

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HUYỆN BS (CƠ SỞ 2)

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CHÂU Ổ

THƯ VIỆN

CÔNG CỘNG KHU Ở

TRƯỜNG MẪU GIÁO 24/3  ( CƠ SỞ 2 )

VIỆN KIỂM SOÁT HUYỆN BÌNH SƠN

ĐIỆN LỰC HUYỆN BÌNH SƠN

TRẠM THÚ Y

ỦY BAN DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

NHÀ TRUYỀN THỐNG HUYỆN BÌNH SƠN

HỘI TRƯỜNG SINH HOẠT TỔ DÂN PHỐ TỔ 5

HỘI TRƯỜNG SINH HOẠT TỔ DÂN PHỐ TỔ 2

HỘI TRƯỜNG SINH HOẠT TỔ DÂN PHỐ TỔ 6

HỘI TRƯỜNG SINH HOẠT TỔ DÂN PHỐ TỔ 1

NHÀ SINH HOẠT VĂN HÓA BÌNH LONG

NHÀ SINH HOẠT  VĂN HÓA TỔ DÂN PHỐ 4

CHỢ CHÂU Ổ

CHỢ LÝ BÌNH

CÂY XĂNG BẮC CHÂU Ổ

NGÂN HÀNH CHÍNH SÁCH HUYỆN BÌNH SƠN

NGÂN HÀNH AGRIBANK BÌNH SƠN

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

CTY VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP

CÂY XĂNG SỐ 3 BÌNH SƠN

CỬA HÀNG XĂNG DẦU PVOIL QUẢNG NGÃI

45
BẾN XE

46
TRẠM DỪNG CHÂN - DỊCH VỤ VẬN TẢI

47 ĐẤT CÔNG CỘNG DỊCH VỤ

48 ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

49 ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEN ĐỒI

50 ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEN SÔNG

51
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

52 ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHO THUÊ

STT

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN BÌNH SƠN

TRƯỜNG DẠY NGHỀ

CÔNG VIÊN CÂY XANH THỂ DỤC THỂ THAO KHU Ở

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN BÌNH SƠN

NHÀ TRẺ TỔ DÂN PHỐ 6

SÂN THỂ THAO KHU DÂN CƯ ĐÔNG NAM

CÔNG VIÊN CÂY XANH

CÔNG AN HUYỆN BÌNH SƠN

SÂN THỂ THAO THỊ TRẤN CHÂU Ổ

CÔNG AN THỊ TRẤN CHÂU Ổ

CHÙA DIỆU GIÁC

CHÙA LONG SƠN

CHÙA TỪ VÂN

NHÀ THỜ

TRƯỜNG PTTH LÊ QUÝ ĐÔN

TRƯỜNG PTTH LÊ QUÝ ĐÔN ( MỞ RỘNG)

TRƯỜNG TIỂU HỌCTHỊ TRẤN CHÂU Ổ ( TỔ 2)

TRƯỜNG MẪU GIÁO 24/3  ( MỚI )

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CHÂU Ổ ( TỔ 5)

NHÀ TRẺ TỔ DÂN PHỐ 4

LỚP MẪU GIÁO  LONG VĨNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC / MẪU GIÁO

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM HUYỆN BÌNH SƠN

85
DÒNG CHÚA CỨU THẾ

86
NHÀ THỜ TIN LÀNH

87
LÀNG NGHỀ - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

88 TRẠM ĐIỆN

89
NHÀ MÁY NƯỚC THỊ TRẤN

90
TRẠM NƯỚC

91
ĐÌNH TIÊN ĐÀO
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70

-

LN2
-1.39

--

-

LN3
-2.99

--

-

CXMN1
-1.89

--

-

CXMN2
-1.87

--

-

CXMN3
-0.08

--

-

CXMN4
-0.56

--

-

CXMN5
-0.2

--

-

CXMN6
-4.14

--

-

CXMN7
-2.37

--

-

CXMN8
-4.51

--

-

CXMN9
-1.29

--

-

CXMN10
-2.35

--

-

CXMN11
-0.09

--

-

CXMN12
-4.16

--

-

CXMN13
-3.25

--

-

CXMN14
-3.28

--

-

CXMN15
-5.11

--

1

CXCQ1
51.31

--

1

CXCQ2
50.83

--

1

CXCQ3
50.53

--

1

CXCQ4
50.31

--

1

CXCQ5
52.94

--

1

CXCQ6
51.07

--

-

CXCQ7
50.11

--

1

CXCQ8
50.14

--

1

CXCQ9
50.65

--

1

CXCQ13
50.55

--

1

CXCQ11
50.21

--

1

CXCQ12
50.56

--

1

CXCQ14
51.79

--

1

CXCQ15
50.88

--

1

CXCQ16
50.57

--

1

CXCQ17
50.49

--

1

CXCQ18
51.79

--

1

CXCQ20
50.78

--

1

CXCQ21
50.50

--

1

CXCQ22
51.14

--

1

CXCQ23
53.5

--

1

CXCQ24
52.40

--

1

CXCQ25
51.35

--

-

CXCL1
-0.81

--

-

CXCL2
-2.39

--

-

CXCL3
-1.27

--

-

CXCL4
-1.19

--

-

CXCL5
-0.62

--

-

DT1
-3.49

--

-

DT2
-6.64

--

-

DT3
-1.68

--

-

DT4
-4.09

--

-

DT5
-1.41

--

-

DT6
-2.88

--

-

DT7
-5.45

--

-

DT8
-2.57

--

-

DT9
-1.31

--

-

DT10
-2.23

--

-

DT11
-0.36

--

-

DT12
-4.05

--

-

DT13
-6.4

--

-

DT14
-0.73

--

-

DT15
-2.07

--

-

DT16
-13.07

--

-

DT17
-0.81

--

-

DT18
-1.80

--

-

DT19
-8.86

--

-

DT20
-4.18

--

-

DT21
-5.98

--

-

DT22
-2.2

--

-

DT23
-1.53

--

-

DT24
-4.37

--

-

DT25
-8.91

--

-

DT26
-0.43

--

4

HT1
603.82

--

4

HT2
605.83

--

4

HT3
751.25

--
4

HT4
800.12

--
4

HT5
750.75

--

4

HT6
602.68

--

4

HT7
600.13

--

4

HT8
750.7

--

4

HT9
750.66

--

4

HT10
752.38

--

4

HT11
600.57

--

4

HT12
602.41

--

4

HT13
600.23

--

4

HT14
601.31

--

4

HT15
603.36

--

4

HT16
601.06

--

4

HT17
604.63

--

4

HT18
600.24

--

4

HT19
600.16

--

4

HT21
601.91

--

4

HT22
600.76

--

4

HT29
600.24

--

4

HT30
601.06

--

4

HT31
600.3

--

4

HT32
600.2

--

4

HT33
600.26

--

4

HT34
600.27

--

4

HT35
600.75

--

4

HT36
602.13

--

4

HT37
600.16

--

4

HT38
600.17

--

4

HT39
751.02

--

4

HT40
600.24

--

4

HT46
600.19

--

4

HT47
750.92

--

4

HT48
602.17

--

4

HT49
600.84

--

4

HT50
601.44

--

4

HT51
601.95

--

4

HT52
600.14

--

4

HT53
601.04

--

4

HT54
600.36

--

4

HT55
600.78

--4

HT56
600.4

--

4

HT57
600.74

--

4

HT58
600.29

--
4

HT59
602.32

--

4

HT60
601.16

--

4

HT61
602.09

--

4

HT62
750.19

--

4

HT64
600.07

--
4

HT65
750.28

--

4

HT66
600.11

--

4

HT67
600.24

--

4

HT68
601.16

--

4

HT69
600.18

--

4

HT70
600.17

--

4

HT71
603.28

--

4

HT72
600.41

--

4

HT73
601.41

--
4

HT74
600.59

--

4

HT75
600.44

--

4

HT76
600.3

--

4

HT77
600.77

--

4

HT78
600.47

--

4

HT79
600.41

--

4

HT80
750.79

--

4

HT81
600.11

--

4

HT82
601.4

--

4

HT83
601.48

--

4

HT84
601.92

--

4

HT85
600.7

--

4

HT86
600.25

--

4

HT87
600.69

--

4

HT88
606.06

--

4

HT89
602.13

--

4

HT90
600.65

--

4

HT91
600.75

--

4

HT92
600.5

--

4

B1
750.23

--

4

B2
751.40

--

4

B3
752.16

--

4

B4
752.93

--

4

B5
751.28

--

4

B7
751.11

--

4

B8
752.09

--

4

B11
750.44

--

4

B12
752.38

--

4

B13
756.92

--

4

B14
603.60

--

4

B15
605.31

--

3

B16
501.09

--

3

B17
501.65

--

3

B18
505.21

--

4

B19
750.44

--

4

B20
751.69

--

4

B23
750.15

--

4

B24
750.34

--

4

B25
750.12

--

4

B26
750.11

--

4

B27
750.57

--

4

B29
750.28

--

4

B30
752.2

--

4

B31
751.9

--

4

B32
750.63

--

4

B33
751.77

--

4

B34
751.23

--
3

B35
601.21

--

3

B36
601.7

--

4

B37
750.84

--4

B38
750.80

--4

B39
750.4

--

4

B40
750.14

--

4

B41
753.52

--

4

B42
751.43

--

4

B43
751.09

--

4

B44
750.25

--

4

B45
753.54

--

4

B46
753.42

--

4

B47
602.1

--

4

B48
601.67

--

4

B49
602.48

--

4

B50
600.62

--

4

B51
600.79

--

4

B52
604.21

--

4

B53
754.13

--

4

B54
752.06

--

3

B55
502.61

--

3

B56
501.31

--

3

B57
500.82

--

4

B58
600.98

--

4

B59
600.65

--

4

B60
600.14

--

4

B61
600.21

--

4

B63
600.74

--

4

B64
601.04

--

4

B65
602.3

--

4

B66
603.03

--
4

B67
600.82

--

4

B68
603.92

--

4

B69
751.28

--

4

B70
752.13

--

4

B71
750.36

--

4

B72
752.00

--

4

B73
752.22

--

4

B74
752.25

--

4

B75
750.93

--

4

B76
605.33

--

4

B77
604.78

--

4

B78
754.23

--

4

B79
751.76

--

-

MN1
-6.00

--

-

MN2
-0.46

--

-

MN3
-12.41

--

-

MN4
-3.06

--

-

MN5
-3.89

--

-

MN6
-10.33

--

-

MN7
-10.83

--

-

MN8
-0.79

--

-

MN9
-0.38

--

-

MN10
-0.63

--

-

MN11
-0.52

--

-

MN12
-0.29

--

-

MN13
-0.18

--

-

MN14
-0.52

--

-

MN15
-2.42

--

-

MN16
-0.06

--

-

MN18
-0.3

--

-

MN19
-1.31

--

-

MN20
-0.13

--

-

MN21
-0.38

--

-

MN22
-0.45

--

-

MN23
-1.2

--

-

MN24
-0.24

--
-

LN4
-6.55

--

-

LN1
-4.13

--

3

GD1
400.86

--

3

GD2
403.00

--

3

GD3
400.57

--

3

GD4
400.56

--

3

GD5
400.78

--

3

GD6
400.21

--

3

GD7
400.3

--

3

GD9
401.02

--

3

GD10
401.15

--

3

GD11
400.23

--

3

GD15
400.1

--

3

GD16
400.2

--

3

GD18
400.33

--

3

GD19
400.7

--

3

GD20
400.22

--

3

GD21
400.22

--

3

GD22
400.82

--

3

GD14
400.27

--

3

GD17
402.00

--

-

T 1
-0.426

--

-

T 2
-1.146

--

-

T 4
-0.221

--

-

T 6
-0.298

--

-

T 8
-0.093

--

-

T 5
-0.148

--

-

T 3
-0.310

--

-

T 7
-0.27

--

-

QS1
-0.438

--

-

QS2
-1.325

--

-

an1
-1.456

--

-

DT 27
-7.00

--

-

SVD1
-1.434

--

-

SVD2
1.737

--

-

TDTT
-5.26

--

-

HC1
-2.841

--

-

HC2
-0.652

--

-

HC3
-0.198

--

-

HC10
-0.43

--

-

HC11
-0.276

--

-

HC4
-0.093

--

-

HC5
-0.179

--

-

HC7
-0.623

--

-

HC9
-0.186

--

-

HC12
-0.030

--

-

HC6
-0.235

--

-

HC8
-0.192

--

4

HT20
600.55

--

-

HTK4
-7.07

--

-

HTK5
-2.22

--

7

DV1
400.29

--

7

DV2
301.16

--

7

DV3
401.98

--

7

DV4
400.48

--

7

DV5
401.16

--

2

DV6
300.3

--

7

DV7
402.9

--

7

DV8
402.26

--

7

DV10
401.01

--

7

DV11
401.24

--

7

DV12
400.31

--

7

DV13
403.55

--

7

DV14
403.86

--

7

DV15
401.27

--

7

DV16
400.42
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®Êt c©y xanh c¶nh quan

ĐẤT Ở  NHÀ VƯỜN BIỆT THỰ

giai ®o¹n ®Õn 2020 giai ®o¹n ®Õn 2030HIÖN TR¹NG

trung t©m hµnh chÝnh

nhµ v¨n hãa

trung t©m y tÕ

®Êt gi¸o dôc

®Êt ñy ban nh©n d©n

côm c«ng nghiÖp
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bÕn xe

ranh giíi nghiªn cøu

®Êt c©y xanh mÆt n­íc 

cÇu

cèng

hµnh lang c¸ch ly ®iÖn

®­êng giao th«ng ®Þnh h­íng quy ho¹ch chung
kkt dung quÊt tØnh qu¶ng ng·i ®Õn n¨m 2025
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93 TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ ĐIỂM TẬP TRUNG RÁC THẢI

63

63

b

vÞ trÝ, ranh giíi khu ®Êt dù ¸n (72.356 m2) 
kÝ hiÖu

s¬ ®å vÞ trÝ vµ giíi h¹n khu ®Êt
dù ¸n khu D¢N C¦ §¤NG B¾C THÞ TRÊN CH¢U æ

§ÞA §IÓM: thÞ trÊn ch©u æ - huyÖn b×nh s¬n - tØnh qu¶ng ng·i

khu d©n c­ kÌ b¾c s«ng trµ bång

vÞ trÝ dù ¸n khu D¢N C¦ §¤NG B¾C THÞ TRÊN CH¢U æ (72.356m2)

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

R15

R16

R17

R18

R19

BẢNG TỌA ĐỘ RANH GIỚI

Tên điểm Tọa độ X Tọa độ Y

R1 1693457.864 581254.792

R2 1693403.883 581232.124

R3 1693422.269 581201.245

R4 1693394.967 581188.094

R5 1693407.41 581163.592

R6 1693329.299 581120.579

R7 1693318.961 581136.749

R8 1693293.685 581120.589

R9 1693283.986 581135.759

R10 1693263.553 581122.681

R11 1693256.207 581134.158

R12 1693242.672 581169.370

R13 1693229.137 581163.056

R14 1693244.726 581127.975

R15 1693247.624 581123.453

R16 1693224.512 581116.018

R17 1693318.740 580988.560

R18 1693335.487 581000.355

R19 1693408.274 580908.128

R20 1693434.519 580871.555

R21 1693625.025 580991.675

R20

R21


